
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000340/PCBA-HCM
Ngày công bố: 09/03/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ
ĐỊNH GIANG

3. Số văn bản của cơ sở: 174/Digi-SYT  Ngày: 04/03/2026

2. Địa chỉ: 203/7 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ
Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485

Tên chủ sở hữu: Peter Lazic GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: Immelmannweg 2, 78532 Tuttlingen, GERMANY

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Các dụng cụ vi phẫu được dùng cho các phẫu thuật vi
phẫu. Các dụng cụ vi phẫu L-Line Memory cũng có thể được sử dụng hỗ trợ
cho phẫu thuật nội soi cũng như cho tiếp cận qua đường nội mũi

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 028 35120800 Điện thoại di động: 0937496868

Địa chỉ: 203/7 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Y Tế Định Giang

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
Y TẾ

ĐƠN VỊ 
TÍNH

CHỦNG 
LOẠI 
SẢN 

PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

QUY 
CÁCH 
ĐÓNG 

GÓI 
(NẾU 
CÓ)

TÊN CƠ SỞ 
SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 
SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 
CHỦ SỞ HỮU/ 
HÃNG, NƯỚC 
CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 
HÀNH

1 Kéo vi phẫu Cái

64.006.11, 64.016.11, 64.056.01, 64.015.14, 46.835.04, 
46.811.04, 46.835.02, 46.811.02, 46.600, 46.610, 
46.620, 46.630, 46.601, 46.611, 46.623, 46.633, 
46.622, 46.632, 46.621, 46.631, 46.625, 46.635, 
64.016.41, 70.017.01, 70.017.11, 46.637, 46.627, 
70.120.03, 70.122.03, 70.124.03, 70.020.03, 70.022.03, 
70.024.03, 70.121.03, 70.123.03, 70.125.03, 70.021.03, 
70.023.03, 70.025.03, 70.140.20, 70.140.10, 70.140.30, 
70.120.03 B, 70.020.03 B, 70.121.03 B, 70.021.03 B,
70.122.03 B, 70.022.03 B, 70.123.03 B, 70.023.03 B

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

2 Kéo vi phẫu 
Millesi/Jacobson Cái 64.015.04 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3 Kéo vi phẫu Vannas Cái 64.036.01, 64.035.04, 70.037.03, 70.040.03, Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4 Kẹp mang kim vi phẫu Cái
64.516.21, 64.544.14 T, 64.546.14 T, 70.170.03, 
70.173.03, 70.175.03, 70.142.10, 70.144.10, 
46.815.02, 46.604, 46.614, 46.605, 46.615

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5 Nhíp vi phẫu Cái

64.306.01, 64.306.11, 64.336.01, 64.346.01, 64.366.12, 
64.356.02, 64.306.13, 64.373.33, 64.363.03, 70.150.03, 
70.153.03, 70.156.03, 72.830.03, 72.835.03, 72.840.03, 
72.845.03, 72.850.03, 72.836.03, 70.151.03, 72.841.03, 
70.154.03, 72.846.03, 72.851.03, 70.157.03, 70.837.03, 
64.373.33 T

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6 Tay cầm dụng cụ phẫu tích Cái 46.090, 46.092, 46.095 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7 Dụng cụ phẫu tích Cái

46.220, 46.221, 46.230, 46.225, 46.226, 46.201, 46.121, 
46.122, 46.123, 46.124, 46.125, 46.126, 46.127, 46.128, 
46.129, 46.130, 46.131, 46.160, 46.161, 46.162, 46.163, 
46.164, 46.166, 46.180

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8 Dụng cụ uốn cong dụng 
cụ phẫu tích Cái 46.451 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9 Dụng cụ nạo Cái
46.101, 46.102, 46.103, 46.104, 46.105, 46.106, 46.107, 
46.108, 46.109, 46.111, 46.112, 46.113, 46.114, 46.115, 
46.116, 46.151, 46.152, 46.153, 46.154, 46.155, 46.156, 

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



10 Dụng cụ phẫu tích vi phẫu 
có thước đo Cái 46.119.01 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11 Dụng cụ móc thần kinh Cái 46.170, 46.171, 46.172, 46.173, 46.175, 46.176, 46.177, 
46.178

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12 Dao phẫu tích Cái 46.140, 46.141, 46.142, 46.143, 46.144, 46.145, 46.146, 
46.190

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13 Dụng cụ lóc màng xương 
vi phẫu Cái 46.202, 46.207 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14 Dụng cụ đục xương vi 
phẫu Cái 46.209 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15 Dụng cụ phẫu tích Rhoton Cái

46.366.12 T, 46.301, 46.302, 46.303, 46.312, 46.315, 
46.316, 46.317, 46.318, 46.319, 46.361.02, 46.361.02 T,
46.362.02, 46.362.02 T, 46.363.02, 46.363.02 T, 
46.372.02, 46.372.02 T, 46.375.02, 46.375.02 T, 
46.376.02, 46.376.02 T, 46.377.02, 46.377.02 T, 
46.378.02, 46.378.02 T, 46.379.02, 46.379.02 T

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16 Dụng cụ nâng Rhoton Cái

46.304, 46.305, 46.306, 46.307, 46.308, 46.364.02, 
46.364.02 T, 46.365.02, 46.365.02 T, 46.366.02, 
46.366.02 T, 46.367.02, 46.367.02 T, 46.368.02, 
46.368.02 T

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17 Dụng cụ móc Rhoton Cái 46.309, 46.310, 46.311, 46.369.02, 46.369.02 T, 
46.370.02, 46.370.02 T, 46.371.02, 46.371.02 T

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

18 Dụng cụ nạo Rhoton Cái 46.313, 46.314, 46.373.02, 46.373.02 T, 46.374.02, 
46.374.02 T

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19 Dao phẫu tích Cái 46.250 A, 46.250, 46.267 A, 46.267, 46.251 A, 46.251, 
46.268 A, 46.268, 46.281, 46.269 A, 46.269

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20 Kéo vi phẫu Yasargil Cái

70.030.03, 70.034.03, 70.038.03, 70.060.03, 70.062.03, 
70.031.03, 70.035.03, 70.039.03, 70.061.03, 70.036.03, 
70.047.03, 70.073.03, 70.075.03, 70.032.03, 70.044.03, 
70.033.03, 70.043.03

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

21 Kéo Nagel Cái 70.056.03, 70.057.03, 70.059.03, Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



22 Kẹp mang kim vi phẫu 
Yasargil Cái 70.092.03, 70.096.03, 70.093.03, 70.097.03, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23 Nhíp gắp khối u Yasargil-
Samii Cái 72.210.03, 72.200.03, 72.212.03, 72.202.03, 72.204.03, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24 Nhíp gắp khối u Yasargil Cái 72.221.03, 72.223.03, 72.214.03, 72.225.03, 72.229.03, 
72.216.03, 72.215.03, 72.217.03, 

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25 Nhíp gắp khối u Samii Cái 72.190.03, 72.191.03, 72.192.03, 72.195.03, 72.196.03, 
72.197.03,

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

26 Nhíp gắp khối u Cái 72.218.03, 72.219.03, Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

27 Dụng cụ vén Cái
70.201.05, 70.201.06, 70.201.07, 70.201.08, 70.230.08, 
70.230.11, 70.230.14, 70.230.17, 70.230.20, 70.240.20, 
70.242.20, 70.244.25, 

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

28 Dụng cụ vén Aachen Cái 70.220.07, 70.220.10, 70.220.13, 70.220.16, 70.220.19,
70.220.22,

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

29 Dụng cụ vén Cushing Cái 70.200.07, 70.200.11, 70.200.15, 70.200.18, Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

30 Dụng cụ vén Olivecrona Cái 70.210.07, 70.210.11, 70.210.15, 70.210.18,
70.215.07, 70.215.11, 70.215.15, 70.215.18

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

31 Dụng cụ nạo Hardy Cái 70.126.01, 70.126.02 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

32 Dụng cụ nạo Nicola Cái 70.126.03, 70.126.04, 70.126.05 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

33 Dụng cụ phẫu tích 
Landolt-Reulen Cái 70.136.01, 70.136.08, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

34 Dụng cụ móc Landolt-
Reulen Cái 70.136.02, 70.136.09, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

35 Dụng cụ nạo Landolt-
Reulen Cái 70.136.04, 70.136.11, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



36 Dụng cụ lóc màng xương 
Landolt-Reulen Cái 70.136.06, 70.136.07, 70.136.13, 70.136.14 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

37 Dụng cụ nạo Fahlbusch Cái 70.136.10, 70.136.12, 70.136.03, 70.136.05 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38 Nĩa Hosobuchi Cái 70.134.02, 70.134.08 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

39 Dụng cụ nạo Landolt Cái 70.134.09, 70.134.03, 70.134.11, 70.134.05 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

40 Dụng cụ móc Landolt Cái 70.134.10, 70.134.04 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

41 Dụng cụ bóc tách Landolt Cái 70.134.12, 70.134.13, 70.134.06, 70.134.07 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

42 Dụng cụ phẫu tích Hardy Cái 70.132.10, 70.132.11, 70.132.12, 70.132.13 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

43 Dụng cụ phẫu tích Hardy-
Fahlbusch Cái 70.132.14, 70.132.15 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44 Nĩa Hardy Cái 70.132.16 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

45 Dụng cụ phẫu tích Cái 70.132.20, 70.132.21, 70.132.22, 70.132.23, 70.132.24, 
70.132.25

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

46 Dụng cụ lóc màng xương 
Nicola Cái 70.134.01 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

47 Dao vi phẫu mạch máu Cái 70.142.01, 70.142.02, 70.142.03, 70.142.04 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

48 Nạo xương Cái
70.143.01, 70.143.02, 70.143.03, 70.143.04, 70.143.20, 
70.143.21, 70.143.22, 70.143.23, 70.143.10, 70.143.11, 
70.143.12, 70.143.13

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

49 Dao vi phẫu mạch máu 
Jacobson Cái 70.147.01, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam



50 Dao vi phẫu mạch máu 
Koos Cái

70.147.02, 70.147.03, 70.147.04, 70.147.05, 70.147.06, 
70.147.07 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

51 Dao vi phẫu mạch máu 
Yasargil Cái 70.147.08, 70.147.09 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

52 Cây móc thần kinh và 
mạch máu Krayenbühl Cái 70.146.03, 70.146.04, 70.146.05, 70.146.06, Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53 Cây móc thần kinh và 
mạch máu Cushing Cái 70.554.19, 70.556.28, 70.555.19, 70.557.28 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

54 Cây móc màng cứng 
Gillies Cái 70.620.01, 70.622.02 Peter Lazic GmbH 

/ Đức
Peter Lazic GmbH 

/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

55 Cây móc rễ thần kinh Love Cái 70.527.19, 70.528.19, 70.529.19 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

56 Kẹp vi phẫu Cái
46.856.03, 46.813.03, 46.856.01, 46.813.01, 46.609, 
46.619, 46.602, 46.612, 46.603, 46.613, 46.606, 
46.616, 46.607, 46.617, 46.608, 46.618, 

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

57 Kẹp vi phẫu Blakesley Cái 46.626, 46.636 Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Peter Lazic GmbH 
/ Đức

Công Ty TNHH Thương 
Mại - Dịch Vụ - Y Tế 

Định Giang

203/7 Đặng Thùy Trâm, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam


